
PHẦN III

MẪU SỔ CHUYÊN MÔN BỆNH VIỆN: 47 LOẠI
	NỘI DUNG
	KHỔ GIẤY
	TRANG

	A. MẪU SỔ Y
	41 LOẠI
	206

	1. Sổ khám bệnh (chung, chuyên khoa, ngoại trú)
	Khổ A2 gấp đôi
	207

	2. Sổ vào viện, ra viện, chuyển viện
	Khổ A2 gấp đôi
	209

	3. Sổ bàn giao người bệnh vào khoa
	Khổ A4 gấp đôi
	211

	4. Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện
	Khổ A4 gấp đôi
	213

	5. Sổ mời hội chẩn
	Khổ A4 gấp đôi
	214

	6. Sổ biên bản hội chẩn
	Khổ A3 gấp đôi
	215

	7. Sổ thường trực
	Khổ A3 gấp đôi
	218

	8. Sổ bàn giao thuốc thường trực
	Khổ A3 gấp đôi
	220

	9. Sổ bàn giao dụng cụ thường trực
	Khổ A3 gấp đôi
	222

	10. Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày
	Khổ A2 gấp đôi
	224

	11. Sổ phẫu thuật 
	Khổ A3 gấp đôi
	226

	12. Sổ thủ thuật
	Khổ A3 gấp đôi
	228

	13. Sổ duyệt kế hoạch phẫu thuật 
	Khổ A3 gấp đôi
	230

	14. Sổ xét nghiệm
	Khổ A3 gấp đôi
	232

	15. Sổ xét nghiệm tế bào máu ngoại vi
	Khổ A2 gấp đôi
	234

	16. Sổ chẩn đoán hình ảnh
	Khổ A3 gấp đôi
	236

	17. Sổ nội soi
	Khổ A3 gấp đôi
	238

	18. Sổ xét nghiệm vi sinh
	Khổ A2 gấp đôi
	240

	19. Sổ giao và nhận bệnh phẩm
	Khổ A3 gấp đôi
	242

	20. Sổ trả kết quả cận lâm sàng
	Khổ A4 gấp đôi
	244

	21. Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án
	Khổ A4 gấp đôi
	245

	22. Sổ lưu trữ hồ sơ bệnh án
	Khổ A2 gấp đôi
	246

	23. Sổ lưu trữ hồ sơ bệnh án tử vong
	Khổ A2 gấp đôi
	248

	24. Sổ báo cáo kế hoạch công tác hàng tháng
	Khổ A4 gấp đôi
	250

	25. Sổ công tác chỉ đạo tuyến
	Khổ A4 gấp đôi
	251

	26. Sổ kiểm tra
	Khổ A4 gấp đôi
	252


	27. Sổ sai sót chuyên môn
	Khổ A4 gấp đôi
	254

	28. Sổ biên bản kiểm điểm tử vong
	Khổ A3 gấp đôi
	255

	29. Sổ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn
	Khổ A4 gấp đôi
	258

	30. Sổ họp giao ban
	Khổ A3 gấp đôi
	259

	31. Sổ họp hội đồng thuốc và điều trị 
	Khổ A3 gấp đôi
	261

	32. Sổ họp hội đồng khoa học kỹ thuật
	Khổ A3 gấp đôi
	263

	33. Sổ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
	Khổ A3 gấp đôi
	265

	34. Sổ theo dõi khen thưởng
	Khổ A3 gấp đôi
	267

	35. Sổ theo dõi kỷ luật
	Khổ A2 gấp đôi
	269

	36. Sổ báo ăn, uống của người bệnh
	Khổ A2 gấp đôi
	271

	37. Sổ góp ý của người bệnh
	Khổ A4 gấp đôi
	273

	38. Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh
	Khổ A4 gấp đôi
	274

	39. Sổ bàn giao tư trang người bệnh tử vong
	Khổ A4 gấp đôi
	275

	40. Sổ quản lý, sửa chữa thiết bị y tế
	Khổ A3 gấp đôi
	276

	41. Sổ tài sản y dụng cụ
	Khổ A4 gấp đôi
	278

	42. Sổ xin xe ô tô cứu thương
	Khổ A5 ngang
	279

	B. MẪU SỔ DƯỢC
	2 LOẠI
	280

	1. Sổ kiểm nhập thuốc/ hoá chất/ vật dụng y tế tiêu hao
	Khổ A2 gấp đôi
	281

	2. Sổ pha chế theo đơn
	Khổ A2 gấp đôi
	283

	3. Sổ điều trị ngoại trú tâm thần
	1/4 Khổ A4
	285

	C. MẪU SỔ VẬT TƯ/ THIẾT BỊ Y TẾ
	2 LOẠI
	287

	1. Sổ xuất nhập vật tư/ thiết bị y tế
	Khổ A2 gấp đôi
	288

	2. Sổ theo dõi máy/ thiết bị y tế
	Khổ A2 gấp đôi
	290
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